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CHỦ ĐỀ 2: ÁNH SÁNG
BÀI 4: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG. MÀU SẮC ÁNH SÁNG
Môn KHTN 9
Thời gian thực hiện: 2 tiết 
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
•	Vẽ được sơ đồ đường truyền của tia sáng qua lăng kính.
•	Thực hiện thí nghiệm với lăng kính tạo được quang phổ của ánh sáng trắng qua lăng kính.
•	Giải thích được một cách định tính sự tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính.
•	Từ kết quả thí nghiệm truyền ánh sáng qua lăng kính, nêu được khái niệm về ánh sáng màu.
•	Nêu được màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản xạ.
•	Vận dụng kiến thức về sự truyền ánh sáng, màu sắc ánh sáng, giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.
2.  Về năng lực:
a). Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về hình dạng của lăng kính, vẽ được sơ đồ đường truyền của tia sáng qua lăng kính, màu sắc các vật.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để tìm ra các bước thí nghiệm, hợp tác trong thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được đường đi của tia sáng qua lăng kính.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề về màu sắc ánh sáng, giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.
b). Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN: Biết cấu tạo của lăng kính, hiện tượng tán sắc ánh sáng trắng và ánh sáng mặt trời, khái niệm ánh sáng màu, màu sắc. 
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Đề xuất kiểm tra, dự đoán, biết cách thực hiện thí nghiệm thảo luận rút ra kết luận về tán sắc ánh sáng trắng qua lăng kính. 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được sự phân tích ánh sáng trắng để giải thích được các hiện tượng xảy ra trong thực tế cuộc sống và tạo ra được các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật về màu sắc ánh sáng.
3. Về phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm đường đi của tia sáng qua lăng kính.
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung cấu tạo lăng kính, màu sắc các vật.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm, rút ra kết luận về đường đi của tia sáng qua lăng kính.
- Có niềm say mê hứng thú với việc khám phá học tập KHTN.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Chuẩn bị cho mỗi nhóm hs: 1 lăng kính tam giác đều, 1 màn chắn sáng, 1 bộ tấm lọc màu, 1 đèn phát ánh sáng trắng(đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, ...), 1 đèn laser, 1 nguồn điện.
-Video giải thích sự hình thành cầu vồng (https://www.youtube.comwatch?v=ujCgHcLybQk)
- Một số vật có màu sắc khác nhau.
- Mỗi nhóm một bộ tấm lọc màu.
2. Học sinh: 
- Đồ dùng học tập.
- Một số vật có màu sắc khác nhau.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1:  Khởi động (Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập/ Mở đầu). (Dự kiến thời gian 5 phút).
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học là xác định được nội dung sẽ học trong bài là tìm hiểu về hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính, màu sắc của ánh sáng và màu sắc của vật.
b) Nội dung: Nhận biết được trong chùm sáng trắng có chứa các chùm sáng màu.
c) Sản phẩm: Nêu được cách phản xạ ánh sáng của viên pha lê để tách ánh sáng màu ra khỏi ánh sáng trắng cũng là cách phân tích ánh sáng trắng 
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Khi quan sát dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy các viên pha lê ở hình 4.1 có nhiều màu sắc. Vì sao lại có hiện tượng như vậy?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS sử dụng kinh nghiệm, suy luận và trả lời câu hỏi của GV 
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án,  những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS trên bảng.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức . (Dự kiến thời gian 60 phút).
2.1. Hoạt động 2.1: Tìm hiểu cấu tạo của lăng kính. (Dự kiến thời gian 20 phút).
a) Mục tiêu: 
- Học sinh nêu được được cấu tạo của lăng kính về phương diện quang học.
- Học sinh hiểu chiếu tia sáng đến mặt thứ nhất của lăng kính, tia sáng qua lăng kính và ló ở mặt thứ hai. Hai mặt đó gọi là hai mặt bên của lăng kính.
b) Nội dung: 
- Học sinh hoạt động nhóm quan sát tìm hiểu cấu tạo của lăng kính về phương diện quang học. 
- Học sinh tìm hiểu mặt bên, mặt đáy, chiết suất của lăng kính có trong phòng thí nghiệm.
c) Sản phẩm: Học sinh nêu được cấu tạo của lăng kính về phương diện quang học, chỉ ra mặt bên, mặt đáy của lăng kính.
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV thực hiện:
Phát cho mỗi nhóm một số lăng kính có trong phòng thí nghiệm và yêu cầu các nhóm tìm hiểu lăng kính kết hợp nghiên cứu SGK và thảo luận nhóm trả lời một số câu hỏi sau:
- Nêu cấu tạo và vật liệu làm lăng kính.
- Chỉ đỉnh, mặt bên, đáy của lăng kính.
- Nêu một số vật trong suốt xung quanh em có hình dạng giống lăng kính .
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 4 HS:
+ Quan sát lăng kính và lắng nghe phần giới thiệu của GV. 
+ Đọc mục 1 trong SGK/tr.24 để tìm hiểu về cấu tạo của lăng kính và thực hiện nhiệm vụ học tập.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
–HS lên bảng, chỉ ra cấu tạo của lăng kính trên 1 lăng kính lăng trụ tam giác mà GV chỉ định và giải thích.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu cần).
- GV thực hiện:
+ Nhận xét, chốt kiến thức các yếu tố của một lăng kính (lăng trụ tam giác).
+ Thông báo đặc trưng của lăng kính về phương diện quang học.
I. Tán sắ ánh sáng qua lăng kính.
1. Lăng kính.
- Lăng kính là một khối đồng chất, trong suốt (thuỷ tinh, nhựa…) có hai mặt không song song, lăng kính đơn giản dạng lăng trụ tam giác. 
- Cấu tạo của lăng kính (lăng trụ tam giác): Hình 4.3-SGK/tr.34.
2.2. Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đường đi của tia sáng qua lăng kính. (Dự kiến thời gian 20 phút).
a) Mục tiêu: 
- Thực hiện thí nghiệm đường đi của tia sáng laser qua lăng kính. Mô tả bằng hình vẽ đường đi của tia sáng qua lăng kính.
- Thực hiện thí nghiệm với lăng kính tạo được quang phổ của ánh sáng trắng qua lăng kính.
- Từ kết quả thí nghiệm truyền ánh sáng qua lăng kính rút ra nhận xét, nêu được khái niệm về ánh sáng màu.
- Giải thích được một cách định tính sự tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính.
- Tích cực và chủ động trong việc tiến hành thí nghiệm tìm hiểu hiện tượng tán sắc ánh sáng
b) Nội dung: 
- Học sinh hoạt động nhóm lắp ráp thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm đường đi của tia sáng laser qua lăng kính. Mô tả bằng hình vẽ đường đi của tia sáng qua lăng kính.
- Học sinh hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm như trên thay đền laser bằng đèn sợ đốt qua lăng kính. Quan sát, mô tả hiện tượng.
 - Thảo luận nhóm thông nhất hoàn thành phiếu học tập. 
c) Sản phẩm: Học sinh hiểu được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính và nhận biết được hiện tượng quang phổ của ánh sáng trắng qua lăng kính, ánh sáng đơn sắc.
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV thực hiện:
+ Chia nhóm HS: tối đa 6 HS/nhóm.
+ Phát bộ dụng cụ thí nghiệm cho mỗi nhóm HS.
+ Yêu cầu HS làm việc nhóm, thực hiện lần lượt các thí nghiệm theo hướng dẫn trong SGK/tr.25 và hoàn thành phiếu học tập 1.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện:
+ Tập hợp nhóm theo phân công của GV, nhận dụng cụ thí nghiệm và phiếu học tập. 
+ Làm việc nhóm, tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập.
GV quan sát, hướng dẫn và hỗ trợ các nhóm trong quá trình thí nghiệm  (nếu cần); GV chụp lại hình ảnh kết quả thí nghiệm và phiếu học tập của các nhóm.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV chiếu nhanh và chọn phiếu học tập của 01 nhóm, HS của nhóm được chọn lên bảng trình bày kết quả làm việc của nhóm mình 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS khác nhận xét, bổ sung.
– GV thực hiện:
+ Nhận xét chung hoạt động thí nghiệm và kết quả làm việc nhóm.
+ GV chiếu hình ảnh kết quả thí nghiệm của một nhóm và giới thiệu quang phổ của ánh sáng trắng, thông báo tác dụng của lăng kính và khái niệm ánh sáng đơn sắc.
I. Tán sắ ánh sáng qua lăng kính.
2. Đường đi của tia sáng qua lăng kính.
- Khi chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính thì xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng.
- Ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính được gọi là ánh sáng đơn sắc.
- Ánh sáng trắng là tập hợp các ánh sáng đơn sắc khác nhau, từ đỏ đến tím.
2.3. Hoạt động 2.3: Tìm hiểu màu sắc các vật. (Dự kiến thời gian 20 phút).
a) Mục tiêu: 
- Quan sát và nhận biết màu sắc của các vật.
- Giải thích sự hấp thụ và phản xạ ánh sáng màu ở các vật.
- Làm thí nghiệm cho ánh sáng trắng đi qua các tấm lọc màu.
- Nêu được màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản xạ.
- Giải thích một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.
b) Nội dung: 
- Từ H4.8 học sinh quan sát từ đó giải thích sự hấp thụ và phản xạ ánh sáng màu ở các vật của H4.9
- Giải thích các hiện tượng trong đời sống: Ánh sáng từ đèn ông sao, chiếu ánh sáng trắng qua kính lọc màu.
- Thực hiện thí nghiệm.
- Hoàn thành câu hỏi trong phiếu học tập 2.
c) Sản phẩm: 
- Học sinh nhận biết được tại sao các vật có màu sắc khác nhau. Một số vật hầu hết hấp thụ ánh sáng màu tới nó thì vật đó màu đen.
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV thực hiện:
+ Chia nhóm HS: tối đa 4 - 6 HS/nhóm.
+ Phát phiếu học tập cho mỗi nhóm HS, dụng cụ thí nghiệm: nguồn sáng, các tấm lọc màu.
+ Yêu cầu HS làm việc nhóm, thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn và hoàn thành phiếu học tập 2.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện:
+ Học sinh trong nhóm chia câu hỏi cho từng thành viên nghiên cứu trả lời vào phiếu học tập. 
+ Làm thí nghiệm theo nhóm nghiêm túc, tiến hành thảo luận đưa ra nội dung trả lời.
GV quan sát, hướng dẫn và hỗ trợ các nhóm trong quá trình thí nghiệm.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV chiếu nhanh đáp án, đảo bài của các nhóm.
- Các thành viên chỉ ra ưu điểm và nhược điểm của nhóm khác. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV thực hiện:
+ Nhận xét chung hoạt động của các nhóm.
* Không có ánh sáng màu đen vì có một số vật hầu hết hấp thụ ánh sáng màu tới nó. Ta thấy được vật màu đen vì có ánh sáng từ các vật bên cạnh truyền tới mắt ta.
II. Màu sắc các vật.
 - Khi ánh sáng chiếu tới vật, vật sẽ hấp thụ một số ánh sáng màu và cho phản xạ một số ánh sáng màu nhất định. Điều này tạo nên màu sắc của vật.
3. Hoạt động 3. Luyện tập (Dự kiến thời gian 15 phút).
a) Mục tiêu:  Hệ thống kiến thức đã học
b) Nội dung: 
- Hs thực hiện cá nhân phiếu học tập 3.
- Tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
c) Sản phẩm: 
- Hs trình bày sơ sồ tư duy của cá nhân.	
d) Tổ chức thực hiện: 
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu hs thực hiện phiếu học tập 3: câu hỏi và vẽ sơ đồ tư duy của bài.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hs thực hiện theo yêu cầu cảu giáo viên. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
 -     GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.
  *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (Dự kiến thời gian 10 phút).
a) Mục tiêu:   
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.
b) Nội dung: 
- Làm lồng đèn đơn giản có 3 loại giấy màu khác nhau. 
- Hs thực hiện theo nhóm.
c) Sản phẩm: 
- Sản phẩm của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu mỗi nhóm HS làm lồng đèn đơn giản có 3 loại giấy màu khác nhau. 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm HS thực hiện theo nhóm làm ra sản phẩm.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Sản phẩm của các nhóm.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.	

PHIẾU HỌC TẬP 1
Thí nghiệm 1: 
- Gán đèn laser và lăng kính lên bảng thép như hình 4.4. Bật đèn chiếu tia sáng tới một mặt bên của lăng kính sao cho tia sáng hướng về phía đỉnh của lăng kính.
- Quan sát tia sáng đi ra ở mặt bên kia của lăng kính (tia ló). Mô tả bằng hình vè đường đi cùa tia sáng qua lăng kính (vẽ tiếp đường đi của tia sáng vào hình sau).
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- Dựa vào định luật khúc xạ ánh sáng giải thích hiện tượng đường đi của tia sáng 
	
	
	
	
	
Thí nghiệm 2: 
Thay đèn laser bằng đèn sợi đốt, lặp lại các bước thí nghiệm trên, quan sát hiện tượng xảy ra và rút ra nhận xét
Mô tả hiện tượng xảy ra:
	
	
	
Viết ra thứ tự các màu xuất hiện trên màn:
	
	
Rút ra nhận xét:
	
	
	
	

PHIẾU HỌC TẬP 2
C1: Trong H4.8 có những màu sắc nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C2: Ở H4.9 vật nào hấp thụ ánh sáng màu nhiều nhất, vật nào hấp thụ ánh sáng màu ít nhất?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* C3: Vì sao ta nhận biết màu sắc của các vật?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thí nghiệm 3
 Mở nguồn sáng lên, gắn 3 tấm lọc màu vào các ô, quan sát hiện tượng và rút ra nhận xét
- Hiện tượng xảy ra khi ánh sáng qua từng tấm lọc màu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Rút ra nhận xét:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP 3
C1: Dưới ánh nắng mặt trời, ta nhìn thấy bông hoa cúc có màu vàng. Tại sao?
……………………………………………………………………………………….
C2: Vào ban đêm nếu ta dùng ánh sáng đỏ từ đèn laser chiếu vào bông hoa cúc vàng thì ta nhìn thấy bông hoa cúc màu gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C3: Khi quan sát dưới ánh sáng mặt trời. ta thấy các viên pha lê H4.1 có nhiều màu sắc. Vì sao lại có hiện tượng như vậy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C4: Vẽ sơ đồ tư duy bài học:
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Vào ban đêm, nếu ta dùng ánh sáng đỏ từ đèn laser chiếu vào bông hoa cúc vàng thì bông hoa cúc có màu gì?
A. Đỏ.                 B. Vàng.                     C. Đen.                D. Trắng.
Đáp án: C
Câu 2: Một quả táo có màu đỏ khi đặt dưới ánh sáng mặt trời. Đặt quả bóng này trong phòng tối, sau đó chiếu ánh sáng màu lam vào quả táo thì ta sẽ thấy nó có màu gì?
A. Đỏ.                           B. Lam.                            C. Đen.                     D. Cam.
Đáp án: C
Câu 3: Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu nào là lớn nhất?
A. Đỏ.                         B. Cam.                             C. Lục.                     D. Tím.
Đáp án: D
Câu 4: Ánh sáng nào bị tán sắc khi qua lăng kính?
A. Ánh sáng đỏ.           B. Ánh sáng tím.      C. Ánh sáng trắng.     D. Ánh sáng lục.
Đáp án: C
Câu 5: Một vật hấp thụ hầu hết ánh sáng màu tới nó thì ta sẽ thấy vật có màu gì?
A. Trắng.              B. Đen.                   C. Đỏ.                  D. Không nhìn thấy màu.
Đáp án: B
Câu 6: Lăng kính đơn giản thường có tiết diện hình gì?
A. Hình tròn.           B. Hình vuông.     C. Hình tam giác.              D. Hình chữ nhật.
Đáp án: C
Câu 7: Ta nhìn thấy vật màu đen khi nào?
A. Khi vật phản xạ ánh sáng màu đen tới mắt.
B. Khi vật phản xạ ánh sáng màu trắng tới mắt.
C. Khi vật hấp thụ ánh sáng màu đen.
D. Khi vật hấp thụ hầu hết các ánh sáng màu.
Đáp án: D
Câu 8: Tập hợp các ánh sáng đơn sắc khác nhau, trong đó có bảy màu chính: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím là ánh sáng gì?
A. Ánh sáng trắng.                              B. Ánh sáng đơn sắc.
C. Ánh sáng mặt trời.                            D. Ánh sáng màu.
Đáp án: A
Câu 9: Nhận định nào sau đây về ánh sáng đơn sắc là không đúng?
A. Không bị tán sắc qua lăng kính.        B. Không bị khúc xạ qua lăng kính.
C. Có một màu xác định.
D. Khi chiếu qua lăng kính tia ló luôn lệch về phía đáy so với tia tới.
Đáp án: B
Câu 10: Nhận định nào sau đây về hiện tượng tán sắc ánh sáng là không đúng?
A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính.
B. Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, tia đỏ lệch nhiều nhất.
C. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau có giá trị khác nhau.
D. Ánh sáng trắng là tập hợp các ánh sáng đơn sắc khác nhau và có bảy màu chính.
Đáp án: B
Câu 11: Ban đêm, khi không có nguồn sáng, ta thấy các vật có màu gì?
A. Đen.              B. Trắng.                    C. Vàng.                    D. Tím.
Đáp án: A
Câu 12: Chiếu ánh sáng màu đỏ qua tấm lọc màu vàng, ánh sáng thu được có màu gì?
A. Màu da cam.      B. Màu vàng.               C. Màu đỏ.         D. Màu đen.
Đáp án: D
Câu 13: Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Mặt phẳng tiết diện chính của lăng kính là tam giác đều ABC. Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng tiết diện chính tới mặt bên AB của lăng kính với góc tới i = 300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là
A. 47,10.                B. 22,50.                      C. 36,40.                     D. 40,50.
Đáp án: A
Câu 14: Vì sao ta thấy bông hoa hồng màu đỏ?
A. Vì cánh hoa hồng đã hấp thụ các màu khác và cho phản xạ ánh sáng màu đỏ tới mắt.
B. Vì cánh hoa hồng đã phản xạ các màu khác tới mắt và hấp thụ ánh sáng màu đỏ.
C. Vì cánh hoa hồng đã hấp thụ hoàn toàn màu đỏ từ mặt trời.
D. Vì cánh hoa hồng phản xạ lại ánh sáng trắng.
Đáp án: A
Câu 15: Đường đi của tia sáng qua lăng kính đặt trong không khí hình vẽ nào là không đúng?
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